
 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT HỌ VÀ TÊN 
NĂM 
SINH 

ĐỊA CHỈ 

1 Bùi Thị Thu Vân 13/10/1960 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

2 Võ Thị Thương 01/01/1954 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

3 Nguyễn Thị Bích Ngọc 06/05/1967 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

4 Bùi Xuân Lan 30/10/1949 
Phường Mỹ Thới,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

5 Hoàng Thị Thí 01/01/1942 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

6 Nguyễn Văn Ne 04/09/1955 
Phường Mỹ Thới,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

7 Thị No 01/02/1945 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

8 Lê Kim Mừng 01/01/1958 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

9 Trần Thị Mai Hồng 02/02/1957 
Phường Mỹ Quý,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

10 Trịnh Bạch Tuyết 18/09/1964 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

11 Nguyễn Hồng Khanh 22/01/1967 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



12 Lương Thị Trang Đài 02/02/1969 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

13 Phan Thị Tuyết 12/11/1959 
Phường Bình Đức,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

14 Nguyễn Thị Hường 15/05/1937 
Xã Bình Long,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

15 Nguyễn Thị Đại 12/08/1931 
Xã Mỹ Khánh,Thành phố Long 

Xuyên,Tỉnh An Giang 

16 Đinh Ngọc Ẩn 12/04/1964 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

17 Phan Thị Trúc Mai 30/05/1962 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

18 Trần Hữu Duyên 02/01/1960 
Phường Mỹ Quý,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

19 Trần Thị Kim Hoàng 25/10/1964 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

20 Lâm Thị Lan 12/03/1959 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

21 Nguyễn Phi Hùng 11/04/1970 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

22 Nguyễn Chí Dũng 14/03/1962 
Xã Khánh Hòa,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

23 Nguyễn Thị Đỡ 01/11/1963 
Xã Khánh Hòa,Huyện Châu 

Phú,Tỉnh An Giang 

24 Trương Hoàng Dũng 31/10/1959 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

25 Viên Ngọc Thông 14/04/1960 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

26 Phạm Thị Tám 01/01/1947 
Xã Nhơn Mỹ,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

27 Lê Văn Vân 01/01/1950 
Xã Bình Thạnh Đông,Huyện 

Phú Tân,Tỉnh An Giang 

28 Cao Thị Rẩy 01/01/1961 
Xã Bình Thạnh Đông,Huyện 

Phú Tân,Tỉnh An Giang 

29 Tôn Thị Giỏi 01/01/1934 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

30 Trần Thị Nở 05/08/1962 
Thị trấn An Phú,Huyện An 

Phú,Tỉnh An Giang 

31 Dương Thị Bạch Tuyết 10/10/1938 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



32 Diệp Minh 24/12/1969 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

33 Trần Thị Út 19/02/1970 
Xã Hòa Bình Thạnh,Huyện 
Châu Thành,Tỉnh An Giang 

34 Diệp Tài 08/11/1968 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

35 Nguyễn Hoàng Phương 21/04/1947 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

36 Trần Thị Bông 01/01/1947 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

37 Phạm Văn Nhã 04/02/1944 
Xã Tấn Mỹ,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

38 Hồ Thị Ngọc Mai 01/06/1965 
Phường Bình Đức,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

39 Nguyễn Như Lan 02/02/1959 
Phường Mỹ Xuyên,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

40 Nguyễn Kim Thúy 24/04/1953 
Phường Bình Khánh,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

41 Nguyễn Hồng Tấn 01/11/1952 
Phường Mỹ Bình,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

42 Trần Văn Sương 01/01/1949 
Xã Hòa Bình,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

43 Nguyễn Văn Tư 01/01/1963 
Xã Vĩnh Thành,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

44 Huỳnh Thị Tỏ 01/01/1962 
Xã Nhơn Mỹ,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

45 Trần Văn Bình 20/09/1953 
Phường Mỹ Long,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

46 Võ Thị Tiếm 20/10/1950 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

47 Trần Thị Kim Lan 28/09/1951 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

48 Trần Thị Tuyết Nga 25/02/1969 
Xã Tấn Mỹ,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

49 Lê Phú Bình 06/01/1962 
Xã Tấn Mỹ,Huyện Chợ Mới,Tỉnh 

An Giang 

50 Châu Thanh Khiên 23/10/1966 
Phường Đông Xuyên,Thành 

phố Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

51 Bùi Thị Bé 01/01/1953 
Phường Mỹ Hòa,Thành phố 
Long Xuyên,Tỉnh An Giang 



52 Võ Mộng Thanh 20/10/1971 
Phường Mỹ Phước,Thành phố 

Long Xuyên,Tỉnh An Giang 

53 Quách Vĩnh Phong 01/01/1963 
Xã Long Điền a,Huyện Chợ 

Mới,Tỉnh An Giang 

54 Lý Đăng Thạnh 20/06/1963 
Xã Mỹ Khánh,Thành phố Long 

Xuyên,Tỉnh An Giang 

55 Đặng Thị Bẩy 01/01/1950 
Xã Vĩnh Thành,Huyện Châu 

Thành,Tỉnh An Giang 

 


